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            TOÀ ÁN NHÂN DÂN TP. VŨNG TÀU   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

                    TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU                                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                                                       

         Bản án số: 153/2019/HSST     
  Ngày: 14-8-2019   

 NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VŨNG TÀU  

-  Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 
 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên toà:  Bà Nguyễn Thị Thuỳ Trang  

Các Hội thẩm nhân dân:  Ông Nguyễn Văn Hải                 

    Ông Vũ Xuân Miện                

-Thư ký phiên toà: Bà Hoàng Ngọc Thủy – Thư ký Toà án nhân dân 

thành phố Vũng Tàu. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Vũng Tàu tham gia 

phiên toà : Bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh -  Kiểm sát viên.  

Ngày 14 tháng 8 năm 2019 tại Trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Vũng 

Tàu xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 154/2019/HSST ngày 26 

tháng 7 năm 2019 theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số 165/2019/HSST-QĐ 

ngày 29 tháng 7 năm 2019 đối với bị cáo:   

 Vũ Hoàng L, sinh ngày 20/10/1998 tại tỉnh B; Nơi đăng ký thường trú: 

71/8 Nguyễn Hữu Cảnh, phường T, thành phố V, tỉnh B; Chỗ ở trước khi bị 

bắt: 135/12E Lê Quang Định, phường T, TP V, tỉnh B; Quốc tịch: Việt Nam; 

Dân tộc: Sán Dìu; Tôn giáo: không; Trình độ văn hóa:  9 /12; Nghề nghiệp: 

không. Cha: Vũ Duy M, sinh năm 1975.Mẹ: Chu Thế H, sinh năm 1980. Tiền 

án, tiền sự: không. Bị bắt lúc 23h30’ ngày 24 tháng 4 năm 2019, hiện đang 

tạm giam tại Nhà tạm giữ Công an TP Vũng Tàu. (bị cáo có mặt tại phiên tòa). 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 Qua các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và quá trình xét hỏi, tranh luận tại 

phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:  

Lúc 23
h
30

’
 ngày 24/4/2019 tại trước nhà số 129 Hoàng Hoa Thám, 

phường T, TP V, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý Công an TP Vũng 

Tàu kết hợp với Công an phường Thắng Tam, TP Vũng Tàu bắt quả tang Vũ 

Hoàng L đang tàng trữ 02 gói nylon bên trong chứa chất bột mịn màu trắng (L 

khai là ma túy tổng hợp, MTTH, loại Hàng Khay), 05 viên nén hình tròn màu 

xanh (L khai là MTTH, loại Thuốc Lắc), đồng thời cơ quan chức năng thu giữ 

của L 01 điện thoại di động hiệu Iphone, số Imel: 355763070915339. Lúc này 

có anh Chu Văn T, sinh năm: 1995 (cậu ruột của L) là người điều khiển xe mô 

tô biển số 88H1- 183.68 chở Vũ Hoàng L đến trước nhà số 129 Hoàng Hoa 

Thám, phường Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu. Lúc 08h ngày 25/4/2019, 
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Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý Công an TP Vũng Tàu thực hiện 

Lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của Vũ Hoàng L tại nhà số 135/12E đường Lê 

Quang Định, phường T, TP V, tỉnh B thu giữ tiếp 01 gói nylon bên trong chứa 

chất bột mịn màu trắng. 

Ngay khi bị bắt, Vũ Hoàng L khai nhận: L sử dụng MTTH khoảng một 

tháng nay. Số MTTH bị thu giữ, L mua của một thanh niên tên Q không rõ lai 

lịch ở khu vực Bàu Trũng đường Bình Giã, TP V để sử dụng và đã 03 lần bán 

cho con nghiện không rõ lai lịch là khách đến chơi tại Bar G8 01 viên Thuốc 

Lắc với giá 350.000đ, lần thứ hai cũng tại địa điểm trên, L bán 02 viên MTTH 

loại Thuốc Lắc với giá 700.000đ. Khoảng 22h ngày 24/4/2019, L đang ở nhà 

135/12F đường Lê Quang Định, phường T, TP V thì có một thanh niên tên H 

không rõ lai lịch (L quen khoảng 01 tuần nay) gọi đến điện thoại số 

0948471367 của L, hỏi mua 05 viên MTTH loại Thuốc Lắc và 02 gói MTTH 

loại Hàng Khay và hẹn địa điểm thực hiện việc mua bán tại trước nhà số 129 

Hoàng Hoa Thám, phường T, TP V. L đồng ý bán với giá 3.300.000đ. Sau đó, 

L nhờ cậu ruột là anh Chu Văn T chở L đến trước nhà số 129  Hoàng Hoa 

Thám, phường T, TP V thì bị cơ quan điều tra bắt quả tang. Đến ngày 

26/4/2019, L không nhận bán ma túy mà mua số ma túy trên của một người 

chạy xe honda ôm ở Bến Đình để sử dụng. Sau khi lấy lời khai và cho con 

nghiện tên Nguyễn Ngọc Phi (L lưu trong điện thoại là H) đối chất làm rõ 

hành vi mua bán ma túy của L. Tại biên bản đối chất lúc 15h30’ ngày 

03/5/2019, Vũ Hoàng L và Nguyễn Ngọc P cùng khai: khoảng 16h ngày 

24/4/2019 P có gọi điện thoại hỏi mua và dặn L tối nay lấy giúp Phi 05 viên 

MTTH loại Thuốc Lắc và 02 gói MTTH loại Hàng Khay với giá 3.3000.000đ, 

đồng thời P hẹn L đến karaoke Nice giao ma túy. Sau đó L bảo P đến trước 

nhà số 129 Hoàng Hoa Thám, TP V, khi Phi đến địa điểm trên thì thấy Công 

an đã bắt giữ L, vì vậy P bỏ chạy. Đây là lần đầu P gọi điện thoại hỏi mua 

MTTH của L. Ngoài Phi ra, L không bán ma túy cho ai khác. Trước đây, L 

khai không đúng, cụ thể L có hùn tiền với bạn không rõ lai lịch (L quen ở 

quán Bar G8) để mua ma túy sử dụng chung. Do không bắt được con nghiện 

khác nên không làm rõ được số lần Vũ Hoàng L mua bán trái phép chất ma 

túy. 

Tại Bản kết luận giám định số 159/GĐMT- PC09(Đ4) ngày 03/5/2019 

của phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu, kết luận: 

1. Năm viên nén hình tròn màu xanh lá, trên một bề mặt có in logo đầo 

thỏ (mẫu A1), được niêm phong trong một phong bì màu trắng (số thứ tự 01), 

có hình dấu của Công an phường Thắng Tam - CATP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - 

Vũng Tàu, cùng các chữ ký ghi họ tên: Trung tá Phạm Văn Sỹ, Vũ Hoàng L, 

Tống Chí Khánh, Chu Văn T, gửi đến giám định có khối lượng 1,5123 gam, là 

ma túy, loại MDMA. 

- Mẫu chất bột mịn màu trắng chứa trong 02 (hai) gói nylon hàn kín 

(mẫu A2), được niêm phong trong cùng phong bì nêu trên, gửi đến giám định 

có khối lượng 0,5731 gam, là chất ma túy, loại Ketamine. 
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2. Mẫu chất bột mịn màu trắng chứa trong 01 (một) gói nylon hàn kín 

(mẫu A3), được niêm phong trong một phong bì màu trắng (số thứ tự 02), có 

hình dấu của Công an phường Thắng Nhất- CATP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - 

Vũng Tàu, cùng các chữ ký ghi họ tên: Trung tá Nguyễn Doãn Cát, Vũ Hoàng 

L, Lê Thế Kim, Nguyễn Thị Phương Mai, gửi đến giám định có khối lượng 

0,2414 gam, là chất ma túy, loại Ketamine. 

Tại phiên toà, đại diện Viện kiểm sát nhân dân TP. Vũng Tàu giữ quyền 

công tố tại phiên tòa vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố hành vi của bị cáo Vũ 

Hoàng L đủ yếu tố cấu thành tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.  

Tại cơ quan điều tra và tại phiên tòa, Vũ Hoàng L khai nhận toàn bộ 

hành vi phạm tội của mình như trên và không có ý kiến gì về bản cáo trạng số 

165/CT-VKS ngày 26/7/2019 Viện kiểm sát nhân dân thành phố Vũng Tàu. 

Bản cáo trạng số 165/CT-VKS ngày 26/7/2019 Viện kiểm sát nhân dân 

thành phố Vũng Tàu đã truy tố bị cáo Vũ Hoàng L về “Mua bán trái phép 

chất ma túy” theo khoản 1 Điều 251 Bộ luật Hình sự năm 2015. 

Đề nghị Hội đồng xét xử: Áp dụng khoản 1 Điều 251; điểm r,s khoản 1 

Điều 51; Điều 38 Bộ luật Hình sự 2015 xử phạt bị cáo Vũ Hoàng L từ 2 đến 3 

năm tù.  

Về xử lý vật chứng: Vật chứng của vụ án là 02 gói đã niêm phong số 

159/1 và 159/2/GĐMT-PC09(Đ4) ngày 03/5/2019 của Phòng kỹ thuật Hình sự 

Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu là ma túy nên đề nghị tịch thu tiêu hủy. 

Đối với 01 (một) điện thoại di động hiệu Iphone ( màu vàng, bị vỡ các 

góc, vỡ màn hình, số ID: BCGE2946A; IC: 579C-E2946A), do có liên quan 

đến hành vi phạm tội của bị cáo nên đề nghị tịch thu sung quỹ nhà nước.   

 Tại phiên tòa, bị cáo công nhận Viện kiểm sát truy tố đúng người đúng 

tội và bị cáo ăn năn hối cải và xin HĐXX giảm nhẹ một phần mức án. 

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ: 

 Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ vụ án 

đã được thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy 

như sau:  

 [1]. Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an thành 

phố Vũng Tàu, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Vũng Tàu, 

Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm 

quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Qúa trình điều 

tra và tại phiên tòa, bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết 

định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành 

vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực 

hiện đều hợp pháp.  

[2]. Căn cứ các chứng cứ và tài liệu đã được thẩm tra tại phiên toà; căn 

cứ kết quả tranh luận tại phiên tòa trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện chứng 

cứ, ý kiến của Kiểm sát viên, bị cáo có đủ cơ sở xác định được hành vi của bị 
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cáo như sau: Lúc 23
h
30

’
 ngày 24/4/2019 tại trước nhà số 129 Hoàng Hoa 

Thám, phường T, TP V, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý Công an TP 

Vũng Tàu kết hợp với Công an phường Thắng Tam, TP Vũng Tàu bắt quả 

tang Vũ Hoàng L đang tàng trữ  1,5123 gam MDMA và 0,5731 gam Ketamine 

để bán cho con nghiện Nguyễn Ngọc P. Lúc 08h ngày 25/4/2019 Đội Cảnh sát 

điều tra tội phạm về ma tuý Công an TP Vũng Tàu thực hiện Lệnh khám xét 

khẩn cấp nơi ở của Vũ Hoàng L tại nhà số 135/12E đường Lê Quang Định, 

phường T, TP V, tỉnh B thu giữ tiếp 0,2414 gam Ketamine. Hành vi của bị cáo 

Vũ Hoàng L đủ yếu tố cấu thành tội “Mua bán trái phép chất ma túy” theo 

quy định tại khoản 1 Điều 251 Bộ luật Hình sự năm 2015. 

Tại biên bản lời khai ngày 25-4-2019 Vũ Hoàng L khai ngoài lần bị cáo 

bán ma túy cho Nguyễn Ngọc P bị bắt quả tang, trước đó bị cáo đã 03 (ba) lần 

bán ma túy cho một số đối tượng không rõ lai lịch. Tuy nhiên sau đó tại cơ 

quan điều tra và tại phiên tòa, bị cáo không thừa nhận hành vi bán ma túy 

nhiều lần. Ngoài lời khai duy nhất tại biên bản lời khai ngày 25-4-2019 thì 

không có các chứng cứ, tài liệu khác như người làm chứng, vật chứng, trích 

lục tin nhắn điện thoại… để làm rõ hành vi của bị cáo. Do đó chưa có đủ cơ sở 

xác định bị cáo phạm tội từ 02 (hai) lần trở lên.  

Do đó, quan điểm truy tố của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Vũng 

Tàu đối với Vũ Hoàng L về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” theo quy 

định tại khoản 1 Điều 251 Bộ luật Hình sự năm 2015 là đúng người, đúng tội 

và có căn cứ pháp luật.  

[3]. Xét tính chất, mức độ, hậu quả do hành vi phạm tội bị cáo gây ra là 

nguy hiểm cho xã hội , là nguyên nhân dẫn đến nhiều loại tệ nạn xã hội và tội 

phạm khác liên quan đến ma tuý; gây mất an ninh trật tự tại địa phương. Bị 

cáo biết ma túy ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến tính mạng, sức khỏe và việc 

mua bán, tàng trữ ma túy là vi phạm pháp luật nhưng bị cáo vẫn bất chấp đi 

vào con đường phạm tội. Vì vậy cần có hình phạt nghiêm khắc, tương xứng 

với hành vi phạm tội của bị cáo, cách ly bị cáo khỏi xã hội một thời gian nhằm 

giáo dục riêng và phòng ngừa tội phạm chung. 

[4]. Về các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự : 

[4.1] Về tình tiết tăng nặng: không.  

[4.2]. Về tình tiết giảm nhẹ: trong quá trình điều tra và tại phiên toà,bị 

cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, bị cáo tự thú về hành vi bán ma túy. 

Vì vậy cần xem xét áp dung các tình tiết quy định tại điểm r, s khoản 1 Điều 

51 Bộ luật Hình sự 2015 để giảm nhẹ một phần mức án cho bị cáo.  

 [5]. Về xử lý vật chứng :  

Về xử lý vật chứng: Vật chứng của vụ án là 02 gói đã niêm phong số 

159/1 và 159/2/GĐMT-PC09(Đ4) ngày 03/5/2019 của Phòng kỹ thuật Hình sự 

Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu là ma túy nên tịch thu tiêu hủy. 

 Đối với 01 (một) điện thoại di động hiệu Iphone ( màu vàng, bị vỡ các 

góc, vỡ màn hành, số ID: BCGE2946A; IC: 579C-E2946A), do có liên quan 

đến hành vi phạm tội của bị cáo nên tịch thu sung quỹ nhà nước.   
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 [6]. Các vấn đề khác: Đối với người thanh niên tên Q ở khu vực Bàu 

Trũng đường Bình Giã, TP V đã bán ma túy cho Vũ Hoàng L, cơ quan CSĐT 

Công an TP Vũng Tàu đã có công văn số 2040/CQCSĐT ngày 10/7/2019, gửi 

Tổng công ty viễn thông Viettel, số 01, phố Giang Văn Minh, phường Kim 

Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội để xin cung cấp thông tin chủ thuê bao số điện 

thoại di động 0867936674 nhưng cơ quan chủ quản chưa cung cấp thông tin, 

đề nghị cơ quan điều tra  tiếp tục xác minh, làm rõ để xử lý theo quy định 

pháp luật. 

Đối với Nguyễn Ngọc P, vào ngày 24/4/2019 có gọi điện thoại hỏi mua 

MTTH của L nhưng sau khi thấy L bị cơ quan điều tra bắt, P không sử dụng 

ma túy nữa, phù hợp biên bản xét nghiệm chất ma túy (test) Nguyễn Ngọc P 

vào ngày 03/5/2019, kết quả: âm tính (không sử dụng ma túy). P chưa đến gặp 

L, chưa đưa tiền và cũng chưa mua ma túy của L nên Cơ quan CSĐT Công an 

TP Vũng Tàu chưa đủ căn cứ để xử lý hình sự đối với Nguyễn Ngọc P về tội: 

“Tàng trữ trái phép chất ma túy” theo Điều 249 Bộ luật hình sự. Mặt khác, 

hành vi của Nguyễn Ngọc P cũng không thuộc trường hợp bị truy cứu trách 

nhiệm hình sự trong trường hợp chuẩn bị phạm tội theo Điều 14 Bộ luật hình 

sự nên cơ quan CSĐT đưa P vào diện người làm chứng vụ án. 

Đối với Chu Văn T, có sử dụng MTTH loại Thuốc Lắc tại Bar G8, TP 

V. Tuy nhiên, quá trình điều tra xác định Chu Văn T không biết và không liên 

quan đến hành vi mua bán trái phép chất ma túy của Vũ Hoàng L nên cơ quan 

CSĐT đưa T vào diện người chứng kiến vụ án và ra Quyết định xử phạt vi 

phạm hành chính số 3116/QĐ-XPHC ngày 25/4/2019 mức phạt 750.000đ.  

Xét thấy, bị cáo không có khả năng thi hành án nên không áp dụng hình 

phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo.  

  [7]. Về án phí: bị cáo phải nộp án phí hình sự sơ thẩm theo quy định.  

     Vì các lẽ trên;   

QUYẾT ĐỊNH: 

Tuyên bố: Bị cáo Vũ Hoàng L phạm tội “Mua bán trái phép chất ma 

tuý ”; 

- Áp dụng khoản 1 Điều 251; điểm r,s khoản 1 Điều 51, Điều 38 Bộ luật 

Hình sự 2015.  

 - Xử phạt: Vũ Hoàng L 02 (hai) năm tù. Thời hạn chấp hành hình phạt 

tù tính từ ngày 24 tháng 4 năm 2019. 

 - Về xử lý vật chứng : Áp dụng Điều 47 Bộ luật Hình sự 2015; Điều 

106 Bộ luật tố tụng hình sự 2015;  

  + Tịch thu tiêu huỷ 01 gói đã niêm phong số 159/1 và 159/2/GĐMT-

PC09 (Đ4) ngày 03-5-2019 của Phòng kỹ thuật Hình sự Công an tỉnh Bà Rịa 

Vũng Tàu. 

+  Tịch thu sung quỹ nhà nước 01 (một) điện thoại di động hiệu Iphone 

( màu vàng, bị vỡ các góc, vỡ màn hành, số ID: BCGE2946A; IC: 579C-

E2946A).  
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     Vật chứng nêu trên Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Vũng Tàu 

quản lý theo biên bản giao nhận vật chứng, tài sản số 187/BB.THA ngày 05-8-

2019.  

- Án phí : Bị cáo phải nộp 200.000đ ( Hai trăm ngàn đồng ) án phí hình 

sự sơ thẩm.   

Bị cáo có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày 

tính từ ngày tuyên án để yêu cầu Toà án nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu xét xử 

lại vụ án theo thủ tục phúc thẩm. 

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 

Luật Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành 

án dân sự, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có quyền thoả thuận thi hành 

án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi 

hành án theo quy định tại các Điều 6, 7, 7a, 7b và 9 Luật Thi hành án dân sự; 

thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án 

dân sự.        
                                                                 TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 
                                                               THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

Nơi nhận:  

- TAND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; 

- VKSND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; 

- Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu( PV27); 

- Sở Tư pháp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; 

- VKSND thành phố Vũng Tàu; 

- Công an thành phố Vũng Tàu;                                                

- Thi hành án dân sự thành phố Vũng Tàu ;                     NGUYỄN THỊ THÙY TRANG  

- Những người tham gia tố tụng; 

- Lưu hồ sơ vụ án.                                

 

 

 

 

 

                                           


